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I. Phần trắc nghiệm. (4 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
Câu 1. Số 507 được đọc là:
A. Năm không bảy B. Năm trăm linh bảy C. Năm trăm bảy mươi D. Năm trăm bảy

Câu 2. Số liền trước của số bé nhất có ba chữ số là:
A. 101 B. 90 C. 99 D. 100

Câu 3. Trong phép tính 45 : 5 = 9, số 5 được gọi là:
A. Số bị chia B. Số chia C. Thương D. Thừa số

Câu 4. Thứ tự sắp xếp từ bé đến lớn của các số: 521, 125, 512, 215 là:
A. 125, 215, 512, 521 B. 521, 512, 215, 125

C. 125, 512, 215, 521 D. 215, 125, 512, 521

Câu 5. Mỗi túi có 5kg gạo. 4 túi như thế có số ki-lô-gam gạo là:
A. 9 kg B. 15 kg C. 20 kg D. 25 kg

Câu 6. Độ dài đường gấp khúc MNPQ là:
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A. 465 m B. 475 m C. 485 m D. 500 m

Câu 7. Đồng hồ bên chỉ mấy giờ?
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A. 3 giờ 15 phút B. 15 giờ 3 phút C. 3 giờ 3 phút D. 12 giờ 15 phút

Câu 8. Điền dấu thích hợp vào chỗ trống: 2 ..... 9 = 18
A. Dấu + B. Dấu - C. Dấu x D. Dấu :

II. Phần tự luận. (6 điểm)
Bài 1. Đặt tính rồi tính:



352 + 427
..........
..........
..........

 281 + 309
..........
..........
..........

 865 - 243
..........
..........
..........

 592 - 68
..........
..........
..........

Bài 2: Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị:
812 = .................................... 509 = ....................................

260 = .................................... 999 = ....................................

Bài 3. Buổi sáng thu hoạch được 425 quả trứng. Buổi chiều thu hoạch nhiều hơn buổi
sáng 112 quả.
a) Hỏi buổi chiều thu hoạch được bao nhiêu quả trứng?

b) Hỏi cả hai buổi thu hoạch được bao nhiêu quả trứng?

Bài 4. Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:
15 km + 25 km ........ 40 km 1 km ........ 900 m + 100 m

2 km ........ 1200 m + 850 m 45 km - 5 km ........ 50 km

Bài 5. Quan sát biểu đồ tranh và trả lời câu hỏi:

Quả Táo     

Quả Cam   

a) Số quả táo đã hái là: .......    Số quả cam đã hái là: .......
b) Quả táo hái được nhiều hơn quả cam mấy quả? ...............................................


